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1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0586314314                                
     

Email:

Fax:

Website:
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

5. Bán mô tô, xe máy 4541

6. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

7. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Sản xuất vải dệt thoi 1312

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

20. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

21. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

22. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

23. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

24. Sản xuất giày, dép 1520

25. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

29. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

30. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077188002277

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Tài, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 31 Trần Nguyên Hãn, Khu phố Thắng Lợi 2, Phường Dĩ An, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN THỊ HOA        Nữ
01/01/1988 Kinh Việt Nam

23/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077188002277
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Phú Tài, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 31 Trần Nguyên Hãn, Khu phố Thắng Lợi 2, Phường Dĩ An, Thành phố 
Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HOA        Nữ

01/01/1988 Kinh Việt Nam

23/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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